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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em luôn giữ thái độ hòa nhã với bạn bè. Em có tinh thần 
trách nhiệm trong hoạt động tập thể. Em cần tập thói 
quen kiểm tra lại bài làm, tránh gạch xóa nhiều trong vở. 

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Động từ; Danh từ; MRVT Đoàn kết  Mức 3 Bài toán liên quan rút về đơn vị

 Mức 3 Bài văn kể chuyện. Luyện tập thao tác liên tưởng  Mức 3 Bài toán giải bằng ba bước tính

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Biểu thức chứa chữ

 Mức 3 Kể về một hoạt động. Thảo luận về một tình huống  Mức 2 Năng lực tiếng Anh trong Toán

Mục tiêu của em là phân biệt được danh từ và động từ trong câu. Em viết 
được bài văn kể chuyện theo đúng trình tự thời gian của các sự việc. Em cần 
cố gắng luyện viết văn.

Mục tiêu của em là biết cách giải các dạng toán có lời văn đã học và 
thực hiện được dạng bài biểu thức có chứa chữ. Em có chủ động 
nêu thắc mắc. Em cần vết số rõ ràng và trình bày vở cẩn thận hơn. 
Em mạnh dạn sử dụng tiếng Anh trong giờ học nhé!

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA (4,5)

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước/không khí

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Không khí: Thành phần và tính chất

Em đã học về chủ đề lễ hội và thì quá khứ đơn. Em có cố gắng trong học tập, 
ghi nhớ từ vựng và nắm cách dùng của thì quá khứ đơn. Để học tốt hơn, em 
hãy ôn thêm hình thức quá khứ của động từ bất quy tắc, đồng thời vận dụng 
ngữ pháp đã học để kể về những việc làm thật thường xuyên. 

 Mức 2 Gió, bão

 Mức 2 Vùng Nam Bộ: Dân cư và hoạt động sản xuất

 Mức 2 Vùng Nam Bộ: Một số nét văn hoá và truyền thống cách 
mạng

 Mức 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Địa đạo Củ Chi

SCIENCE Mức 2

Mục tiêu của em là liệt kê được tính chất và thành phần của không 
khí; nêu được một số đặc điểm dân cư của vùng Nam bộ. Em phối 
hợp tốt làm việc nhóm để hoàn thành sản phẩm theo chủ đề.

Abby can recall some basic words about medicine like sick and fever. She 
uses simple structures such as We take medicine to…, but needs help to 
make full sentences. To improve, Abby should review more words and 
practice short sentences about safe medicine use.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia

Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


